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TT Tên đơn vị Địa chỉ Lĩnh vực/đối tượng1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời 

gian/ hiệu 

lực của 

chứng chỉ 

chứng 

nhận 

Ghi chú 

1 

Chi nhánh Tổng công ty Cà phê Việt 

Nam - Công ty TNHH MTV Trung 

Tâm XNK Vinacafe 

Bình Dương Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023  

2 Cat Que-Lao Sole Co.,Ltd Laos Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2022  

3 
Thanh Thai Fair Agricultural 

Development Cooperative 
Đăk Nông Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2022  

4 
Công Ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ 

Tam Ba 
Gia Lai Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2022  

5 Intimex Group 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023  

6 
Phuoc An Coffee Joint Stock 

Company 
Đak Lak Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2022  

7 Intimex Buon Ma Thuot Đak Lak 
Cà phê Rainforest Alliance 

2020 
2022 

 

 



 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Lĩnh vực/đối tượng1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời 

gian/ hiệu 

lực của 

chứng chỉ 

chứng 

nhận 

Ghi chú 

8 
Tata Coffee Vietnam Company 

Limited 

Bìnnh 

Dương 
Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

9 
Intimex Bao Loc Joint Stock 

Company 
Lâm Đồng Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2022  

10 Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Hằng Đăk Nông Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2022  

11 
IaGrai Coffee One Member Ltd 

Company 
Gia Lai Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2022  

12 Công Ty Cà Phê Đak Đoa Gia Lai Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2022  

13 Công Ty Cà Phê Iasao 2 Gia Lai Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2022  

14 
Tam Duong Tea Development  

Investment Joint Stock Company 
Lai Châu Chè 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

15 Simexco Daklak Đak Lak Tiêu 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

16 
Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam 

(VINACAFE) 

Tp. Hồ Chí 

Minh 
Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023  

17 
Binh Minh Services Trading 

Production Cooperative 
Đăk Nông Tiêu 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

18 
Massimo Zanetti Beverage Vietnam 

Co., Ltd. 
Bình Dương Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023  

19 Simexco-Griffith 2 Đak Lak Tiêu 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  



 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Lĩnh vực/đối tượng1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời 

gian/ hiệu 

lực của 

chứng chỉ 

chứng 

nhận 

Ghi chú 

20 Phuc Khoa Cooperative Lai Châu Chè 
Rainforest Alliance 

2020 
2022  

21 Kien And Kien Company Limited Hà Nội Chè 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

22 Intimex Daknong JSC Đăk Nông Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

23 
Daisy International Company 

Limited 
Lâm Đồng Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023/2025  

24 Coffein Compagnie Vietnam Co. Ltd Đồng Nai Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023/2025  

25 
Vietnam National Tea - 

Joint Stock Corporation 
Hà Nội Chè 

Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023/2025  

26 Olam Vietnam Limited  Gia Lai Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020  
2023  

27 Tin Thanh Dat Joint Stock Company Gia Lai Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

28 Simexco Đak Lak Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

29 Hợp Tác Xã Ea Tân Đak Lak Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

30 Dakman Vietnam Limited Đak Lak Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

31 Viet Duc Coffee Co.Ltd Đak Lak Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  



 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Lĩnh vực/đối tượng1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời 

gian/ hiệu 

lực của 

chứng chỉ 

chứng 

nhận 

Ghi chú 

32 Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh Sơn La Sơn La Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

33 Vinh Hiep Company Limited Gia Lai Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

34 
Olam Vietnam Limited - Melinh 

Arabica factory (Lâm Đồng) 
Lâm Đồng Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

35 Nam Long Company Limited Phú Thọ Chè 
Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023/2025  

36 
Cong Ty Tnhh Xnk Hoa Trang Gia 

Lai 
Gia Lai Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

37 
Branch of Vietnam Coffee 

Corporation  - 706 Coffee Company 
Gia Lai Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

38 
CONG TY CO PHAN TAP DOAN 

MINH TIEN -MTG 
Hà Nội Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

39 
CÔNG TY TNHH MTV MINUDO 

FARM-CARE 
Đak Lak Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

40 
Tam Trinh Coffee Import-Export 

Company Ltd 
Lâm Đồng Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

41 Simexo Daklak Đak Lak Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

42 Sucden Coffee Vietnam Đak Lak Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

43 Mascopex Joint Stock Company 3 Khánh Hòa Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  



 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Lĩnh vực/đối tượng1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời 

gian/ hiệu 

lực của 

chứng chỉ 

chứng 

nhận 

Ghi chú 

44 
Agrexport Joint Stock Company 

(Agrexport JSC) 

Tp. Hồ Chí 

Minh 
Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

45 
BRANCH OF INTIMEX GROUP 

JSC IN DAK MIL 
Đak Nông Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

46 Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Hằng Đăk Nông Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

47 
Quang Minh Coffee Trading Joint 

Stock Company 
Bình Dương Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

48 Bao Anh Co., Ltd. Lâm Đồng Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

49 Intimex Buon Ma Thuot Đak Lak Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

50 Neumann Gruppe Vietnam Ltd Đồng Nai Cà phê 
Rainforest Alliance 

2020 
2023  

51 Olam Vietnam Limited (SCA) Đồng Nai 
Cà phê Rainforest Alliance 

2020 (chuỗi cung ứng) 
2023/2025  

52 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
Cà phê 

Rainforest Alliance 

2020 
2023  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2023 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu)  


